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TÒA ÁN NHÂN DÂN  

KHU VỰC 3 - HẢI PHÒNG 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc 

 
Bản án số: 36/2025/HS-ST 

Ngày 13-8-2025 
 

 

NHÂN DANH 

NƢỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN KHU VỰC 3 - HẢI PHÒNG 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: B  Ngu  n  h  B nh
 

Các Hội thẩm nhân dân: 

Ông Ngu  n Minh  o n 

Ông Đinh Quốc Ho ng. 

- Thư ký phiên tòa: B  Đỗ  h    nh –  h         án nhân dân khu vực 3-

Hải  h ng 
 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân khu vực 3-H i  hòng tham gia phiên 

tòa: Bà Ngu  n Hồng L  v  b  Ngu  n Bích Ngọc - Kiểm sát viên   

Ngày 13 tháng 8 năm 2025 tại tr  s      án nh n d n khu vực 3–Hải  h ng 

xét xử sơ thẩm công khai v  án h nh sự sơ thẩm th  l  số: 09/2025/TLST-HS ngày 

10 tháng 7 năm 2025 theo Quyết đ nh đ   v  án r  xét xử số: 26/2025/QĐXXS -HS 

ngày 31 tháng 7 năm 2025, đối với các b  cáo: 

1. Dƣơng Thị H, sinh ngày 08/7/1971. Nơi c  trú: phố Ph, ph ờng N, Quận 

Lê Chân, th nh phố Hải Phòng (nay là phố Ph, ph ờng A, th nh phố Hải  h ng); nghề 

nghiệp: L o động tự do; tr nh độ văn hoá: Lớp 7/12; d n tộc: Kinh; giới tính: Nữ; 

tôn giáo: Không; quốc t ch:  iệt N m; con ông D ơng  ăn S và bà Ngu  n  h  H; 

có chồng l   hạm Đ nh H (đã chết) v  02 con; tiền án, tiền sự: Không; b  tạm giữ 

ng   04/11/2024, đến ng   11/11/2024 chu ển tạm gi m; có mặt  

2. Dƣơng Vĩnh L, sinh ngày 19/4/2001. Nơi đăng    th ờng trú: Số 10/271 

phố H, Tổ 5, ph ờng L, quận Kiến An, th nh phố Hải  h ng (nay là số 10/271 phố H, 

Tổ 5, ph ờng K, th nh phố Hải  h ng); nơi  : Số 24/102 phố T,  ổ 1, ph ờng L, quận 

Kiến An, th nh phố Hải  h ng (nay là số 24/102 phố T,  ổ 1, ph ờng K, th nh phố 

Hải  h ng); nghề nghiệp: L o động tự do; tr nh độ văn hoá: Lớp 8/12; d n tộc: 

Kinh; giới tính: N m; t n giáo: Kh ng; quốc t ch:  iệt N m; con ông D ơng  ĩnh 

Đ và bà  r nh  h  B; có vợ l   hạm  h  Hồng Nh và 02 con; tiền án, tiền sự: Không; 

nhân thân:  ại Qu ết đ nh số 20/QĐ-X HC ng   18/3/2021 C ng  n quận Hồng 

Bàng, th nh phố Hải  h ng xử phạt h nh chính về h nh vi x m hại sức  hỏe củ  
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ng ời  hác (chấp h nh xong ng   21/5/2021); b  tạm giữ ng   03/11/2024, đến 

ng   11/11/2024 chu ển tạm gi m; có mặt  

3. Phạm Thị Hồng Nh, sinh ngày 30/8/2003. Nơi c  trú: Số 54/169 phố Ph, 

ph ờng N, Quận Lê Ch n, th nh phố Hải  h ng (nay là số 54/169 phố Ph, ph ờng A, 

th nh phố Hải  h ng); nghề nghiệp: L o động tự do; tr nh độ văn hoá: Lớp 5/12; 

d n tộc: Kinh; giới tính: Nữ; t n giáo: Kh ng; quốc t ch:  iệt N m; con ông  rần 

Minh A và bà  hạm  h  Bích  h; có chồng l  D ơng  ĩnh L và 02 con; tiền án, 

tiền sự: Kh ng; b  tạm giữ ng   03/11/2024, đến ng   11/11/2024 th   đổi biện 

pháp ngăn chặn Cấm đi  hỏi nơi c  trú; có mặt  

NỘI DUNG VỤ ÁN:
  

Theo các t i liệu có trong hồ sơ v  án v  di n biến tại phiên t  , nội dung v  

án đ ợc tóm tắt nh  s u: 

Khoảng 21 giờ 30 phút ng   03/11/2024, tại tr ớc cử      nh  SH  số 12 

Lạch  r  , ph ờng Lạch  r  , Quận Ng  Qu ền, th nh phố Hải  h ng, C ng  n 

Quận Ng  Qu ền phát hiện, bắt quả t ng D ơng  ĩnh L v   hạm  h  Hồng Nh có 

h nh vi cất giữ trái phép chất m  tú , thu giữ trong túi quần bên phải củ  Nh 01 túi 

nilon kích th ớc  hoảng 7x12cm, bên trong chứ  sợi thực vật  h  (niêm phong 

mẫu Q 1); thu trong túi quần bên trái củ  Nh 01 hộp giấ   ích th ớc  hoảng 

1x5x9cm, trong có 02 túi nilon,  ích th ớc mỗi túi  hoảng 7x12cm, bên trong đều 

chứ  sợi thực vật  h  (niêm phong mẫu Q 2 v  mẫu Q 2-A); thu giữ củ  Nh 01 

điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 12  rom x m u x nh; thu giữ củ  L 01 điện 

thoại di động nhãn hiệu Iphone 11  rom x m u v ng v  01 xe m  t  nhãn hiệu 

Y m h  Jupiter m u đỏ m ng biển  iểm soát 16 6-0334. 

Khám xét nơi   củ  D ơng  ĩnh L v   hạm  h  Hồng Nh  h ng thu giữ 

đ ợc đồ vật t i liệu g  liên qu n đến v  án  

 ại Cơ qu n điều tr , D ơng  ĩnh L v   hạm  h  Hồng Nh  h i nhận: L và 

Nh có qu n hệ vợ chồng  Do ho n cảnh  hó  hăn, L và Nh nả  sinh   đ nh mu  m  

tú   ob co về bán  iếm lời  Biết bác họ l  D ơng  h  H có bán ma túy Tobaco 

nên L, Nh thống nhất L gặp H để hỏi mu  m  tú   ob co về bán   rung b nh mỗi 

lần L mu  củ  H 01 túi m  tú  với giá 600 000 đồng, đ ợc  hoảng 50 gam ma túy 

 ob co rồi m ng về nh  trọ tại đ   chỉ số 24/102 phố T, ph ờng L, quận Kiến An, 

th nh phố Hải  h ng chi  th nh các túi nhỏ để bán với giá từ 100 000 đồng đến 

200 000 đồng  Nếu bán hết số m  tú  trên sẽ h  ng lợi đ ợc  hoảng 1 000 000 

đồng  Cả h i dùng t i  hoản F ceboo  “Đồ chơi giới trẻ” đăng b i, liên lạc bán m  

tú  cho  hách v  m  01 t i  hoản tại ng n h ng MB B n  có số t i  hoản 

3900130082003 m ng tên  hạm  h  Hồng Nh để nhận v  chu ển tiền mu  bán m  

tú   Số tiền thu đ ợc, cả h i vợ chồng sử d ng v o việc chi tiêu sinh hoạt chung   
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L đã nhiều lần mu  m  tú  củ  H nh ng  h ng nhớ c  thể, chỉ nhớ 03 lần 

gần nhất v o các ng   28/10/2024, 30/10/2024 và 02/11/2024, L đến nh  củ  H   

số 54/169 phố Ph, ph ờng N, Quận Lê Ch n, th nh phố Hải  h ng gặp v  mu  củ  

H mỗi lần 600 000 đồng m  tú   ob co  L đã trả tiền cho H. 

Số m  tú  trên, L và Nh đã nhiều lần bán cho  hách nh ng  h ng nhớ c  

thể, L và Nh chỉ nhớ các lần s u: 

- Khoảng tháng 10 năm 2024, tại  hu vực ch n cầu Niệm, Nh bán cho một 

ng ời  h ng rõ l i l ch, đ   chỉ có t i  hoản F ceboo  “Nh t An” 01 túi m  tú  

 ob co với giá 200 000 đồng  

- Ng   02/11/2024, tại L bán cho “Nh t An” 02 túi m  tú   ob co với giá 

400 000 đồng   

Cả h i lần trên “Nh t An” đều trả tiền mặt cho L. 

- Các ngày 01/11/2024, 02/11/2024 v  03/11/2024, mỗi ng   L bán cho 

Ngu  n  iến M (sinh năm 2004, nơi c  trú số 2/52A phố L, ph ờng H, Quận Lê 

Ch n, th nh phố Hải  h ng) 01 túi m  tú   ob co với giá 100 000 đồng  M đã trả 

200 000 đồng, c n 100 000 đồng mua ma túy ngày 03/11/2024 M ch   trả tiền  

- Chiều ng   03/11/2024, t i  hoản F ceboo  “Nh t An” tiếp t c nhắn tin 

qu  ứng d ng Messenger hỏi mu  400.000 đồng m  tú   ob co  Nh trả lời tin 

nhắn đồng   v  hẹn tối sẽ gi o d ch tại  hu vực tr ớc cử  to n nh  SH  trên đ ờng 

Lạch  r    Đến  hoảng 21 giờ cùng ng  , Nh cho 02 túi ma túy Tobaco vào trong 

01 hộp giấ   ích th ớc  hoảng 1x5x9cm cất giấu trong túi quần bên trái để gi o 

cho “Nh t An” đồng thời cất giấu 01 túi m  tú   ob co v o túi quần bên phải để 

nếu có  hách hỏi mu  sẽ bán  S u đó, Nh bảo L điều  hiển xe mô tô BKS: 16P6-

0334 ch  Nh đi gi o m  tú  cho  hách  Đến  hoảng 21 giờ 30 phút cùng ng  ,  hi 

cả h i đi đến điểm hẹn th  b  cơ qu n C ng  n phát hiện, bắt quả t ng   

Căn cứ t i liệu điều tr , ng   04/11/2024 cơ qu n Cảnh sát điều tr  C ng  n 

Quận Ng  Qu ền thực hiện Lệnh giữ ng ời trong tr ờng hợp  hẩn cấp đối với 

D ơng  h  H.  

Khám xét  hẩn cấp nơi   củ  H, thu giữ tại đầu gi ờng tầng 1 trong ph ng 

ngủ củ  H 01 hộp giấ   ích th ớc  hoảng 15x15x20 cm bên trong 08 túi nilon  ích 

th ớc mỗi túi  hoảng 4x7 cm bên trong mỗi túi đều chứ  sợi thực vật  h  (niêm 

phong mẫu KX1); 02 túi nilon  ích th ớc mỗi túi  hoảng 5x8 cm bên trong mỗi túi 

đều chứ  sợi thực vật  h  (niêm phong mẫu KX2); thu trên s n tại gác lửng trong 

ph ng củ  H 01 hộp giấ   ích th ớc  hoảng 7x17x35 cm trong có 01 c n điện tử 

m u trắng, 01 túi nilon  ích th ớc  hoảng 15x15 cm bên trong chứ  sợi thực vật 

khô (niêm phong mẫu KX3); 20 vỏ túi nilon  ích th ớc mỗi túi  hoảng 4x7 cm; 10 

vỏ túi nilon  ích th ớc mỗi túi  hoảng 5x8 cm; 01 rổ nhự  m u x nh bên trong có 

01 túi nilon  ích th ớc  hoảng 24x35 cm bên trong chứ  sợi thực vật  h  (niêm 
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phong mẫu KX4); 01 túi nilon  ích th ớc  hoảng 15x15 cm bên trong chứ  sợi 

thực vật  h  (niêm phong mẫu KX5); 01 túi nilon m u x nh  ích th ớc  hoảng 

30x30 cm bên trong chứ  sợi thực vật  h  (mẫu KX6)  Ngo i r , cơ quan Công an 

c n thu giữ củ  H 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 6S. 

 ại Cơ qu n điều tr , D ơng  h  H  h i nhận nội dung phù hợp với lời  h i 

củ  D ơng  ĩnh L,  hạm  h  Hồng Nh. Ngoài ra, H c n  h i: Do bản th n  h ng 

có việc l m nên đã nả  sinh   đ nh mu  m  tú   ob co về chi  nhỏ bán  iếm lời  

H th ờng đến  hu vực ch n cầu Niệm gặp, mu  củ  một ng ời đ n  ng ( h ng rõ 

l i l ch, đ   chỉ) mỗi lần 02 túi  ob co, đ ợc  hoảng 100 g m m  tú  với giá 

1 000 000 đồng  S u đó, H m ng về nh  chi  đ ợc  hoảng 34 túi nilon, bán mỗi túi 

với giá 50 000 đồng  Nếu bán hết số m  tú  trên, H thu đ ợc số tiền l  1 700 000 

đồng, thu lợi 700 000 đồng  H đã bán m  tú  cho nhiều  hách, nh ng H không 

nhớ  

 ừ tháng 6 năm 2024 biết H bán m  tú  nên vợ chồng Nh, L hỏi mu  m  tú  

 ob co củ  H  Do có qu n hệ họ hàng nên H đồng   bán cho vợ chồng Nh, L 01 

túi m  tú   ob co 50 g m với giá 600 000 đồng, h  ng lợi 100 000 đồng  L đã 

nhiều lần đến nh  H mu  m  tú  nh ng H  h ng nhớ c  thể, H chỉ nhớ 03 lần gần 

nhất v o ng   28/10/2024, 30/10/2024 v  02/11/2024 nh  Nh, L khai.  

Khám xét  hẩn cấp chỗ   củ  Ngu  n  iến M, Cơ qu n điều tr   h ng thu 

giữ t i liệu, đồ vật g  liên qu n  

 iến h nh triệu tập lấ  lời  h i củ  Ngu  n  iến M  h i nhận: Do có nhu 

cầu sử d ng m  tú , M đã 03 lần mu  m  tú  củ  Nh, L  Số m  tú  trên, M đã sử 

d ng một m nh hết  

Kiểm tr  v  giám đ nh điện thoại củ  D ơng  ĩnh L, Phạm  h  Hồng Nh 

phát hiện các nội dung tin nhắn Messenger mu  bán m  tú  giữ  t i  hoản 

F ceboo  “Đồ chơi giới trẻ” với “Nh t An” v  Ngu  n  iến M ngày 31/10/2024, 

01/11/2024, 02/11/2024, 03/11/2024  Điện thoại củ  D ơng  h  H l u giữ số điện 

thoại củ   hạm  h  Hồng Nh để liên lạc mu  bán m  tú   

Kết quả xét nghiệm n ớc tiểu củ  D ơng  ĩnh L, Phạm  h  Hồng Nh và 

D ơng  h  H đều  m tính với test thử các chất m  tú   

 ại bản  ết luận giám đ nh số 1269/KL-K HS ng   08/11/2024 củ   h ng 

 ỹ thuật h nh sự C ng  n th nh phố Hải  h ng  ết luận:  

Thực vật khô dạng sợi của mẫu QT1 gửi giám định có khối lượng: 2,51 gam, 

tìm thấy chất ma túy, loại: MDMB-4en-PINACA.  

Thực vật khô dạng sợi của mẫu QT2 gửi giám định có khối lượng: 3,00 gam, 

tìm thấy chất ma túy, loại: MDMB-4en-PINACA. 
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Thực vật khô dạng sợi của mẫu QT2-A gửi giám định có khối lượng: 3,70 

gam, tìm thấy chất ma túy, loại: MDMB-4en-PINACA. 

Thực vật khô dạng sợi của mẫu KX1 gửi giám định có khối lượng: 14,63 

gam, tìm thấy chất ma túy, loại: MDMB-4en-PINACA. 

Thực vật khô dạng sợi của mẫu KX2 gửi giám định có khối lượng: 8,12 gam, 

tìm thấy chất ma túy, loại: MDMB-4en-PINACA. 

Thực vật khô dạng sợi của mẫu KX3 gửi giám định có khối lượng: 31,14 

gam, tìm thấy chất ma túy, loại: MDMB-4en-PINACA. 

Thực vật khô dạng sợi của mẫu KX4 gửi giám định có khối lượng: 36,68 

gam, không tìm thấy chất ma túy và tiền chất. 

Thực vật khô dạng sợi của mẫu KX5 gửi giám định có khối lượng: 51,90 

gam, tìm thấy chất ma túy, loại: MDMB-4en-PINACA. 

Thực vật khô dạng sợi của mẫu KX6 gửi giám định có khối lượng: 79,17 

gam, không tìm thấy chất ma túy và tiền chất. 

 iệc thu giữ, tạm giữ t i liệu đồ vật, xử l  vật chứng:  

- Xe m  t  nhãn hiệu Y m h  Jupiter BKS 16P6-0334  ết quả điều tr , xác 

minh có số  hung, số má  l  ngu ên thủ ,  h ng b  tẩ  xó  hoặc sử  chữ  các ký 

tự, chủ xe l   ũ Anh   (sinh năm 1991, đăng    th ờng trú: Số 06/54 phố L ơng 

Kh, ph ờng C, quận Ng  Qu ền, th nh phố Hải Phòng). Tháng 10/2021, anh T đã 

bán xe cho một ng ời  h ng quen biết với giá 10 000 000 đồng ( h ng có giấ  tờ 

mu  bán)   ại Cơ qu n điều tr , D ơng  ĩnh L khai nguồn gốc xe trên l  do L 

m ợn củ  một ng ời bạn xã hội tên  iệt Anh (L  h ng rõ l i l ch, đ   chỉ)  Cơ 

qu n Cảnh sát điều tr  đã r  qu ết đ nh tách t i liệu, đồ vật số 7619 ng   

28/5/2025 để tiếp t c xác minh, điều tr  l m rõ  

- Chu ển  hi h nh án d n sự th nh phố Hải  h ng quản l : 01 hộp niêm 

phong số 8892/C09(  2) bên trong chứ  1,15 g m thực vật  h  củ  mẫu Q 1; 

1,20 g m thực vật  h  củ  mẫu Q 2; 2,00 g m thực vật  h  củ  mẫu Q 2-A; 

10,35 g m thực vật  h  củ  mẫu KX1; 4,84 g m thực vật  h  củ  mẫu KX2; 22,25 

g m thực vật  h  củ  mẫu KX3; 20,19 g m thực vật  h  củ  mẫu KX4; 36,81 g m 

thực vật  h  củ  mẫu KX5; 54,57 g m thực vật  h  củ  mẫu KX6 (các mẫu Q 1, 

QT2, QT2-A, KX1, KX2, KX3, KX5 t m thấ  chất m  tú  MDMB-4en-PINACA) 

v  to n bộ vỏ b o gói củ  mẫu vật; 01 c n điện tử; 20 vỏ túi nilon  ích th ớc mỗi 

túi  hoảng 4x7cm; 10 vỏ túi nilon  ích th ớc mỗi túi  hoảng 5x8cm; 01 rổ nhự  

m u x nh; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 12 prom x m u x nh đã qu  sử 

d ng thu giữ củ   hạm  h  Hồng Nh; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 11 

promax màu v ng đã qu  sử d ng thu giữ củ  D ơng  ĩnh L; 01 điện thoại di 

động nhãn hiệu Iphone 6S đã qu  sử d ng thu giữ củ  D ơng  h  H. 
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 ại bản cáo trạng số 05/CT-VKSKV3 ngày 08/7/2025 củ   iện  iểm sát nh n 

dân  hu vực 3 - Hải  h ng đã tru  tố D ơng  h  H, D ơng  ĩnh L v   hạm  h  

Hồng Nh về tội Mua bán trái phép chất m  tú  theo điểm b khoản 2 Điều 251 củ  

Bộ luật H nh sự  

Đại diện  iện Kiểm sát nh n d n khu vực 3 - Hải  h ng thực h nh qu ền 

c ng tố tại phiên to  tr nh b   lời luận tội, giữ ngu ên qu n điểm tru  tố đối với 

các b  cáo theo to n bộ nội dung cáo trạng v  đề ngh  Hội đồng xét xử:  

-  u ên bố D ơng  h  H, D ơng  ĩnh L v   hạm  h  Hồng Nh phạm tội 

Mua bán trái phép chất m  tú . 

- Áp d ng điểm b khoản 2 Điều 251, điểm s  hoản 1 Điều 51, Điều 38, Điều 

17 v  Điều 58 củ  Bộ luật H nh sự, xử phạt b  cáo D ơng  h  H mức án từ 09 năm 

tù đến 10 năm tù, xử phạt b  cáo D ơng  ĩnh L mức án từ 09 năm 06 tháng tù đến 

10 năm tù, xử phạt b  cáo  hạm  h  Hồng Nh mức án từ 08 năm 06 tháng tù đến 

09 năm tù. 

-  ề h nh phạt bổ sung: Căn cứ v o tính chất, mức độ phạm tội v  xét các b  

cáo  h ng có nghề nghiệp thu nhập ổn đ nh,  h ng có t i sản riêng nên đề ngh  

mi n áp d ng h nh phạt bổ sung cho các b  cáo  

-  ề xử l  vật chứng: Áp d ng các điểm  , c  hoản 1 Điều 47 Bộ luật H nh sự 

và các điểm  , c  hoản 2 Điều 106 Bộ luật  ố t ng h nh sự,  

+ T ch thu, tiêu hủ  01 hộp niêm phong số 8892/C09(  2) bên trong chứ  

1,15 g m thực vật  h  củ  mẫu Q 1; 1,20 g m thực vật  h  củ  mẫu Q 2; 2,00 

g m thực vật  h  củ  mẫu Q 2-A; 10,35 g m thực vật  h  củ  mẫu KX1; 4,84 

g m thực vật  h  củ  mẫu KX2; 22,25 g m thực vật  h  củ  mẫu KX3; 20,19 g m 

thực vật  h  củ  mẫu KX4; 36,81 g m thực vật  h  củ  mẫu KX5; 54,57 g m thực 

vật  h  củ  mẫu KX6 (các mẫu Q 1, Q 2, Q 2-A, KX1, KX2, KX3, KX5 tìm 

thấ  chất m  tú  MDMB-4en- INACA) v  to n bộ vỏ b o gói củ  mẫu vật; 01 c n 

điện tử; 20 vỏ túi nilon  ích th ớc mỗi túi  hoảng 4x7cm; 10 vỏ túi nilon  ích 

th ớc mỗi túi  hoảng 5x8cm; 01 rổ nhự  m u x nh. 

+   ch thu sung quỹ nh  n ớc 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 12 

prom x m u x nh đã qu  sử d ng thu giữ củ   hạm  h  Hồng Nh; 01 điện thoại di 

động nhãn hiệu Iphone 11 prom x m u v ng đã qu  sử d ng thu giữ củ  D ơng 

 ĩnh L; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 6S đã qua sử d ng thu giữ củ  

D ơng  h  H. 

- Buộc b  cáo D ơng  h  H phải nộp lại số tiền thu đ ợc từ việc bán m  tú  

cho D ơng  ĩnh L v   hạm  h  Nh l  1 800 000 đồng  Buộc các b  cáo D ơng 

 ĩnh L,  hạm  h  Hồng Nh phải liên đới nộp lại số tiền 800 000 đồng l  tiền thu 

đ ợc từ việc bán m  tú  cho t i  hoản f ceboo  “Nh t An” v  Ngu  n  iến M.  
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-  ề án phí: Các b  cáo D ơng  ĩnh L, D ơng  h  H v   hạm  h  Hồng Nh 

phải ch u án phí h nh sự sơ thẩm theo qu  đ nh củ  pháp luật.  

 ại phiên to , các b  cáo đã  h i nhận to n bộ h nh vi củ  m nh nh  nội dung 

bản cáo trạng đã tru  tố   rong lời nói s u cùng, các b  cáo đều đề ngh  Hội đồng 

xét xử xem xét giảm nhẹ h nh phạt để các b  cáo sớm đ ợc tr  về với xã hội, làm 

lại cuộc đời, tr  th nh c ng d n có ích cho gi  đ nh v  xã hội.  

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

 rên cơ s  nội dung v  án, căn cứ v o các t i liệu trong hồ sơ v  án đã đ ợc 

tr nh t ng tại phiên t  , Hội đồng xét xử nhận đ nh nh  s u:
  

 [1]  ề h nh vi, qu ết đ nh tố t ng củ  Cơ qu n Cảnh sát điều tr , Điều tr  

viên,  iện  iểm sát nh n d n quận Ng  Qu ền (n   l   iện  iểm sát nh n d n  hu 

vực 3 – Hải  h ng), Kiểm sát viên:  rong quá tr nh điều tr , tru  tố củ  cơ qu n 

tiến h nh tố t ng, củ  ng ời tiến h nh tố t ng đã thực hiện đúng về thẩm qu ền, 

tr nh tự, thủ t c, qu  đ nh củ  Bộ luật  ố t ng h nh sự  Quá tr nh điều tr , tru  tố 

v  tại phiên t  , các b  cáo v  những ng ời th m gi  tố t ng  hác  h ng có    iến 

hay  hiếu nại về h nh vi, qu ết đ nh củ  Cơ qu n tiến h nh tố t ng, ng ời tiến 

h nh tố t ng  Do vậ , các h nh vi, qu ết đ nh tố t ng củ  Cơ qu n tiến h nh tố 

t ng, ng ời tiến h nh tố t ng đã thực hiện đều hợp pháp   

[2]  ề tội d nh: Lời  h i củ  các b  cáo tại phiên t   phù hợp lời  h i củ  

các b  cáo tại cơ qu n điều tr , phù hợp với nh u, phù hợp với biên bản bắt ng ời 

phạm tội quả t ng, vật chứng thu giữ,  ết luận giám đ nh, dữ liệu  iểm tr  trích xuất 

điện thoại v  các t i liệu, chứng cứ  hác có trong hồ sơ v  án. Nh  vậ , đã có đủ 

cơ s   ết luận:  

D ơng  h  H có h nh vi 03 lần bán trái phép m  tú   ob co cho D ơng 

 ĩnh L v   hạm  h  Hồng Nh vào ngày 28/10/2024, 30/10/2024 và 02/11/2024 

mỗi lần 600 000 đồng, h  ng lợi số tiền 300 000 đồng  Khối l ợng thu giữ đ ợc l  

115 g m, t m thấ  chất m  tú  loại MDMB-4en- INACA (gồm các mẫu Q 1, 

QT2, QT2-A, KX1, KX2, KX3, KX5). 

D ơng  ĩnh L v   hạm  h  Hồng Nh đã có h nh vi 06 lần bán m  tú  loại 

Tob co, c  thể: Giữ  tháng 10/2024 bán cho t i  hoản f ceboo  “Nh t An” 01 túi 

m  tú   ob co với giá 200 000 đồng, ng   01/11/2024 bán cho t i  hoản facebook 

“Nh t An” 02 túi m  tú   ob co với giá 400 000 đồng; ngày 01/11/2024, ngày 

02/11/2024 và ngày 03/11/2024, bán cho Ngu  n  iến M mỗi lần 01 túi m  tú  

 ob co với giá 100 000 đồng,  hoảng 21 giờ 30 phút ngày 03/11/2024 khi L và Nh 

mang ma túy đi gi o cho  hách th  b  C ng  n Quận Ng  Qu ền phát hiện, bắt quả 

t ng  Khối l ợng thu giữ đ ợc l  9,21 g m, t m thấ  chất m  tú  loại MDMB-4en-

 INACA (gồm các mẫu Q 1, Q 2, Q 2-A). 
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Các b  cáo l  ng ời có đủ tuổi ch u trách nhiệm h nh sự v  có đủ năng lực 

trách nhiệm h nh sự, căn cứ v o số lần các b  cáo bán m  tú  v  các t nh tiết  hác 

củ  v  án xác đ nh h nh vi củ  các b  cáo đã phạm tội v o tội Mu  bán trái phép 

chất m  tú , vi phạm điểm b  hoản 2 Điều 251 củ  Bộ luật H nh sự với t nh tiết 

đ nh  hung h nh phạt: “Phạm tội 02 lần trở lên”. 

[3] Vì vậ ,  iện  iểm sát nh n d n  hu vực 3 - Hải  h ng tru  tố các b  cáo 

D ơng  h  H, D ơng  ĩnh L v   hạm  h  Hồng Nh về tội “Mua bán trái phép 

chất m  tú ” theo điểm b  hoản 2 Điều 251 củ  Bộ luật H nh sự là hoàn toàn có 

căn cứ, đúng ng ời, đúng tội, đúng pháp luật  

[4] H nh vi củ  các b  cáo l  ngu  hiểm cho xã hội, đ ợc thực hiện do lỗi cố   

trực tiếp, đã x m phạm chế độ quản l  củ  Nh  n ớc về việc tr o đổi v  sử d ng các 

chất m  tú , g   mất trật tự tr   n tại đ   ph ơng nên cần xét xử nghiêm nhằm m c 

đích giáo d c riêng đối với các b  cáo v  ph ng ngừ  chung  

[5]  ề t nh tiết tăng nặng trách nhiệm h nh sự: Các b  cáo D ơng  ĩnh L, 

 hạm  h  Hồng Nh đã 06 lần bán trái phép chất m  tú , nh ng  h ng lấy làm 

nguồn sống chính nên  h ng có căn cứ xác đ nh L, Nh phạm tội có tính chất 

chu ên nghiệp  

Các b  cáo không có t nh tiết tăng nặng trách nhiệm h nh sự theo qu  đ nh tại 

Điều 52 củ  Bộ luật H nh sự  

[6]  ề t nh tiết giảm nhẹ trách nhiệm h nh sự: Quá tr nh điều tr  v  tại phiên 

t  , các b  cáo "thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải” nên đều đ ợc h  ng t nh tiết 

giảm nhẹ trách nhiệm h nh sự qu  đ nh tại điểm s  hoản 1 Điều 51 củ  Bộ luật 

H nh sự   

[7]  ề nh n th n: Các b  cáo D ơng  ĩnh L, D ơng  h  H v   hạm  h  Hồng 

Nh đều  h ng có tiền án, tiền sự; tu  nhiên, b  cáo D ơng  ĩnh L đã từng b  Công 

 n quận Hồng B ng xử phạt h nh chính về h nh vi x m hại sức  hỏe củ  ng ời 

 hác (Qu ết đ nh số 20/QĐ-X HC ng   18/3/2021, chấp h nh xong ng   

21/5/2021) mặc dù đ    h ng đ ợc coi l  tiền sự nh ng cho thấ    thức chấp h nh 

pháp luật củ  b  cáo L kém. 

[8]  ề v i tr : B  cáo D ơng  h  H l  đầu mối bán m  tú  cho b  cáo L v  b  

cáo Nh để L và Nh bán lại cho các đối t ợng  hác  Mặc dù số lần bán m  tú  củ  

b  cáo H ít hơn b  cáo L v  b  cáo Nh, nh ng  hối l ợng m  tú  H bán cho L và Nh 

lớn hơn  hối l ợng m  tú  L và Nh bán lại cho các đối t ợng  hác nên b  cáo H là 

ng ời có v i tr  c o nhất  B  cáo L v  b  cáo Nh cùng mua ma túy và chi  số m  

tú  mu  củ  H th nh các túi nhỏ, cùng tạo t i  hoản F ceboo  “Đồ chơi giới trẻ” 

đăng b i, liên lạc bán m  tú  nên có vai trò ngang nhau. Nh ng b  cáo D ơng  ĩnh 

L và  hạm  h  Hồng Nh có qu n hệ l  vợ chồng, b  cáo Nh lại đang nuôi 02 con 
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nhỏ d ới 36 tháng tuổi     vậ , Hội đồng xét xử sẽ xem xét tất cả những vấn đề 

n    hi qu ết đ nh h nh phạt đối với từng b  cáo.  

[9]  ề h nh phạt chính:  rên cơ s  đánh giá đầ  đủ tính chất, mức độ ngu  

hiểm cho xã hội do h nh vi phạm tội củ  các b  cáo g   nên, căn cứ qu  đ nh pháp 

luật h nh sự, t nh tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm h nh sự, nh n th n, v i tr  

củ  các b  cáo, Hội đồng xét xử thấ  cần xử phạt các b  cáo mức h nh phạt tù thích 

hợp v  cần buộc các b  cáo phải cách l  xã hội một thời gi n để cải tạo, giáo d c 

các b  cáo có   thức tu n theo pháp luật, đồng thời giáo d c ng ời  hác t n trọng 

pháp luật   

[10]  ề h nh phạt bổ sung:  heo qu  đ nh tại  hoản 5 Điều 255 củ  Bộ luật 

H nh sự th : “Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 

500.000.000 đồng, phạt quản chế, cấm cư trú từ 01 năm đến 05 năm hoặc tịch thu 

một phần hoặc toàn bộ tài sản”   u  nhiên, căn cứ v o các t i liệu, chứng cứ có 

trong hồ sơ v  án v  lời  h i củ  các b  cáo tại phiên t   thể hiện, các b  cáo l  l o 

động tự do,  h ng có thu nhập ổn đ nh,  h ng có t i sản riêng     vậ , Hội đồng 

xét xử  h ng áp d ng h nh phạt bổ sung đối với các b  cáo  

[11]  ề việc xử l  đối với số tiền bán m  tú : Buộc b  cáo D ơng  h  H phải 

nộp lại số tiền 1 800 000 đồng (l  tiền thu đ ợc từ 03 lần bán trái phép ma túy 

Tob co cho D ơng  ĩnh L v   hạm  h  Hồng Nh vào ngày 28/10/2024, 

30/10/2024 v  2/11/2024 mỗi lần 600 000 đồng); buộc b  cáo D ơng  ĩnh L v  b  

cáo  hạm  h  Hồng Nh phải liên đới nộp lại số tiền l  800 000 đồng l  tiền thu 

đ ợc từ việc bán trái phép ma túy Tobaco cho t i  hoản f ceboo  “Nh t An” và 

Ngu  n  iến M. 

[12]  ề xử l  vật chứng:  

[12.1] Đối với 01 hộp niêm phong số 8892/C09 (  2) bên trong chứ  1,15 

g m thực vật  h  củ  mẫu Q 1; 1,20 g m thực vật  h  củ  mẫu Q 2; 2,00 g m 

thực vật  h  củ  mẫu Q 2-A; 10,35 g m thực vật  h  củ  mẫu KX1; 4,84 g m 

thực vật  h  củ  mẫu KX2; 22,25 g m thực vật  h  củ  mẫu KX3; 20,19 g m thực 

vật  h  củ  mẫu KX4; 36,81 g m thực vật  h  củ  mẫu KX5; 54,57 g m thực vật 

 h  củ  mẫu KX6 (các mẫu Q 1, Q 2, Q 2-A, KX1, KX2, KX3, KX5 t m thấ  

chất m  tú  MDMB-4en-PINACA) và to n bộ vỏ b o gói củ  mẫu vật, l  vật cấm 

l u h nh nên t ch thu, tiêu hủ   

[12.2] Đối với 01 c n điện tử; 20 vỏ túi nilon  ích th ớc mỗi túi  hoảng 

4x7cm; 10 vỏ túi nilon  ích th ớc mỗi túi  hoảng 5x8cm; 01 rổ nhự  m u x nh, là 

những vật chứng  h ng có giá tr  nên t ch thu, tiêu hủ   

[12.3] Đối với 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 12 prom x m u x nh 

đã qu  sử d ng thu giữ củ   hạm  h  Hồng Nh, 01 điện thoại di động nhãn hiệu 

Iphone 11 prom x m u v ng đã qu  sử d ng thu giữ củ  D ơng  ĩnh L, 01 điện 

thoại di động nhãn hiệu Iphone 6S đã qu  sử d ng thu giữ củ  D ơng  h  H, là 
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c ng c  các b  cáo dùng v o việc phạm tội (để liên lạc mu  bán m  tú ) nên t ch 

thu, nộp ng n sách nh  n ớc  

[13]  ề án phí: Các b  cáo phải ch u án phí h nh sự sơ thẩm theo qu  đ nh củ  

pháp luật   

[14] Đối với đối t ợng bán m  tú  cho D ơng  h  H v  đối t ợng sử d ng t i 

 hoản f ceboo  “Nh t An” mu  m  tú  củ  D ơng  ĩnh L,  hạm  h  Hồng Nh, 

quá tr nh điều tr  ch   xác đ nh đ ợc căn c ớc, l i l ch nên ch   có căn cứ xử l   

[15] Đối với Ngu  n  iến M mu  m  tú  củ  D ơng  ĩnh L v   hạm  h  

Hồng Nh, nh ng đã sử d ng hết m  tú  nên  h ng có căn cứ xử l   

   các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH:
  

1.  ề tội d nh v  h nh phạt chính: Căn cứ v o điểm b khoản 2 Điều 251, 

điểm s  hoản 1 Điều 51, Điều 17, Điều 38 v  Điều 58 củ  Bộ luật H nh sự, 

 u ên bố các b  cáo D ơng  h  H, D ơng  ĩnh L v   hạm  h  Hồng Nh 

phạm tội “Mua bán trái phép chất m  tú ”. 

- Xử phạt b  cáo D ơng  h  H 09 (chín) năm tù.  hời hạn chấp h nh h nh 

phạt tù tính từ ng   04/11/2024.  

- Xử phạt b  cáo D ơng  ĩnh L 09 (chín) năm 06 (sáu) tháng tù.  hời hạn 

chấp h nh h nh phạt tù tính từ ng   03/11/2024.  

- Xử phạt b  cáo  hạm  h  Hồng Nh 08 (tám) năm 06 (sáu) tháng tù.  hời 

hạn chấp h nh h nh phạt tù tính từ ng   bắt thi h nh án. Đ ợc trừ đi những ng   đã 

b  tạm giữ từ ng   03/11/2024 đến ng   11/11/2024. 

2   ề h nh phạt bổ sung: Kh ng áp d ng h nh phạt bổ sung đối với các b  

cáo. 

3.  ề việc xử l  đối với số tiền bán m  tú : Buộc b  cáo D ơng  h  H phải 

nộp lại số tiền 1 800 000 đồng (một triệu tám trăm ngh n đồng); buộc các b  cáo 

D ơng  ĩnh L v   hạm  h  Hồng Nh phải liên đới nộp lại số tiền l  800 000 đồng 

(tám trăm ngh n đồng) để sung quỹ nh  n ớc. 

4.  ề xử l  vật chứng: Căn cứ v o các điểm  , c  hoản 1 Điều 47 củ  Bộ 

luật H nh sự và các điểm  , c  hoản 2 Điều 106 củ  Bộ luật  ố t ng h nh sự,  

-   ch thu, tiêu hủ  01 hộp niêm phong số 8892/C09 (  2) bên trong chứ  

1,15 g m thực vật  h  củ  mẫu Q 1; 1,20 g m thực vật  h  củ  mẫu Q 2; 2,00 

g m thực vật  h  củ  mẫu Q 2-A; 10,35 g m thực vật  h  củ  mẫu KX1; 4,84 

g m thực vật  h  củ  mẫu KX2; 22,25 g m thực vật  h  củ  mẫu KX3; 20,19 gam 

thực vật  h  củ  mẫu KX4; 36,81 g m thực vật  h  củ  mẫu KX5; 54,57 g m thực 

vật  h  củ  mẫu KX6 (các mẫu Q 1, Q 2, Q 2-A, KX1, KX2, KX3, KX5 tìm 

thấ  chất m  tú  MDMB-4en- INACA) v  to n bộ vỏ b o gói củ  mẫu vật; 01 c n 
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điện tử; 20 vỏ túi nilon  ích th ớc mỗi túi  hoảng 4x7cm; 10 vỏ túi nilon  ích 

th ớc mỗi túi  hoảng 5x8cm; 01 rổ nhự  m u x nh. 

-   ch thu, nộp ng n sách nh  n ớc 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 12 

prom x m u x nh đã qu  sử d ng kèm sim thu giữ củ   hạm  h  Hồng Nh; 01 

điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 11 prom x m u v ng đã qu  sử d ng thu giữ 

củ  D ơng  ĩnh L; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 6S đã qu  sử d ng thu 

giữ củ  D ơng  h  H. 

(Chi tiết vật chứng theo biên bản giao, nhận vật chứng ngày 10 tháng 7 năm 

2025 của Phòng Thi hành án dân sự khu vực 3 - Hải Phòng). 

5.  ề án phí: Căn cứ v o Điều 136 củ  Bộ luật  ố t ng h nh sự; điểm   

 hoản 1 Điều 23 Ngh  qu ết số 326/2016/UB  QH14 ng   30 tháng 12 năm 2016 

củ  Ủ  b n  h ờng v  Quốc hội qu  đ nh về mức thu, mi n, giảm, thu, nộp, quản 

l  v  sử d ng án phí v  lệ phí     án, 

Các b  cáo D ơng  h  H, D ơng  ĩnh L v   hạm  h  Hồng Nh mỗi b  cáo 

phải nộp 200 000 đồng (h i trăm ngh n đồng) án phí h nh sự sơ thẩm  

6   ề qu ền  háng cáo: Căn cứ các điều 331, 333 Bộ luật  ố t ng h nh sự,  

Các b  cáo có qu ền  háng cáo bản án trong thời hạn 15 ng  ,  ể từ ng   

tuyên án.  

7.  r ờng hợp bản án, qu ết đ nh đ ợc thi h nh theo qu  đ nh tại Điều 2 

Luật  hi h nh án d n sự th  ng ời đ ợc thi h nh án d n sự, ng ời phải thi hành án 

d n sự có qu ền thỏ  thuận thi h nh án, qu ền  êu cầu thi h nh án, tự ngu ện thi 

h nh án hoặc b  c ỡng chế thi h nh án theo qu  đ nh tại các điều 6, 7, 7a v  9 Luật 

 hi h nh án d n sự; thời hiệu thi h nh án đ ợc thực hiện theo qu  đ nh tại Điều 30 

Luật  hi h nh án d n sự  

 
Nơi nhận:   
- B  cáo;  

- VKSND  hu vực 3-Hải  h ng; 

-  KSND th nh phố Hải  h ng; 

- C ng  n     Hải  h ng; 

- Cơ qu n  HAHS C ng  n     Hải  h ng 

-  rại tạm gi m số 1-C ng  n     Hải  h ng; 

-  AND th nh phố Hải  h ng; 

- Ủ  b n nh n d n nơi c  trú củ  b  cáo;                                                              

- Phòng PV06 - C ng  n     Hải  h ng;  

- Phòng Thi hành án d n sự  hu vực 3-Hải  h ng;                                  

- L u:   , hồ sơ v  án  

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN-CHỦ TỌA PHIÊN TÒA                                                                                  

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Bình 
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B  c n D ơng  ĩnh Lộc, D ơng  h  Huệ v   hạm  h  Hồng Nhung đã phạm tội Mu  bán trái phép chất 

m  tú  theo qu  đ nh tại điểm b Khoản 2 Điều 251 Bộ luật H nh sự   

Điều 251 Bộ luật H nh sự qu  đ nh: 

“1. Người nào mua bán trái phép chất ma túy, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm. 

 2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị phạt tù từ 7 năm 

đến 15 năm:… 

b) Phạm tội 02 lần trở lên”. 

 ... 


